
                              SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

                         BỆNH VIỆN TÂM THẦN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Nam Nữ

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

1 ĐD07 Nguyễn Thị Thúy Nga 02/06/1993
Xã Vượng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 81 Không 81

2 ĐD09 Hoàng Thị Thanh Tâm 18/5/1992
Xã Nghi Tân, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 80 Không 80

3 ĐD08 Phan Thị Nụ 09/07/1994
Xã Thạch Hưng, TP. Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 73 Không 73

4 D01 Trần Thị Ánh Duyên 22/11/1986
Xã Đức Trung, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 91 Không 91

5 KT01 Bùi Thị Thùy Dung 15/7/1985
Xã Thuận Lộc, thị xã 

Hồng Lĩnh, tình Hà Tĩnh
Cử nhân kinh tế Viên chức Kế toán viên 6.031 92,75 Không 92,75

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Thiện

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Tổng 

cộng 

điểm xét 

tuyển

chức danh nghề nghiệp đăng ký 

dự tuyển

Điểm 

phỏng 

vấn vòng 

2 (thang 

điểm 

100)

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 306/BC-HĐTD ngày 20/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng, Bệnh viện Tâm thần)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Quê quán
Trình độ 

chuyên môn



HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Nam Nữ

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

1 ĐD01 Nguyễn Thị Bé 27/02/1999
Xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 63 Không 63

2 ĐD02 Võ Thị Mỹ Dung 23/02/1998
Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, 

Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12

Không tham gia 

phỏng vấn

3 ĐD03 Trịnh Thị Thanh Huyền 11/02/1996
Thị Trấn Xuân An, huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 38 Không 38

4 ĐD04 Đặng Thị Lan Hương 26/12/1995
Xã Thạch Kênh, Thạch Hà, Hà 

Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 67 Không 67

5 ĐD05 Mai Thị Khánh 12/08/1988
Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12

Không tham gia 

phỏng vấn

6 ĐD06 Võ Thị Thanh Loan 26/6/1984
Xã Thạch Đài, huyện Thạch Đài, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 47 Không 47

7 ĐD07 Nguyễn Thị Thúy Nga 02/07/1993
Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.13 81 Không 81

8 ĐD08 Phan Thị Nụ 09/07/1994
Xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 73 Không 73

9 ĐD09 Hoàng Thị Thanh Tâm 18/5/1992
Xã Nghi Tân, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 80 Không 80

10 ĐD10 Lê Thị Trang 01/01/1997
Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 29 Không 29

11 ĐD11 Nguyễn Minh Tú 14/11/1999
Thị Trấn Xuân An, huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Cử nhân điều 

dưỡng
Viên chức

Điều dưỡng 

(Hạng III)
V.08.05.12 36.5 Không 36.5

12 D01 Trần Thị Ánh Duyên 22/11/1986
Xã Đức Trung, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ (Hạng 

III)
V.08.08.22 91 Không 91

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 306/BC-HĐTD, ngày 20/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng, Bệnh viện Tâm thần)

TT
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tuyển



13 D02 Trần Thị Cẩm Hà 10/07/1995
Phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ (Hạng 

III)
V.08.08.22 39 Không 39

14 D03 Nguyễn Thị Hằng 13/7/1994
Xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà, 

Ha Tĩnh
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ (Hạng 

III)
V.08.08.22 87 Không 87

15 D04 Nguyễn Khánh Linh 01/03/1998
Xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ An
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ (Hạng 

III)
V.08.08.22

Không tham gia 

phỏng vấn

16 D05 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/02/1987
Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Đài, 

tỉnh Hà Tĩnh
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ (Hạng 

III)
V.08.08.22 57.5 Không 57.5

17 D06 Trương Thị Anh Mỹ 01/10/1993
Xã Thạch Đài, huyện Thạch Đài, 

tỉnh Hà Tĩnh
Dược sĩ Đại học Viên chức

Dược sĩ (Hạng 

III)
V.08.08.22 49 5 54

18 KT01 Bùi Thị Thùy Dung 15/7/1985
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, 

tình Hà Tĩnh
Cử nhân kinh tế Viên chức Kế toán viên 6.031 92,75 Không 92,75

19 KT02 Nguyễn Thị Dung 01/04/1993
Xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh
Đại học kế toán Viên chức Kế toán viên 6.031 81 Không 81

20 KT03 Nguyễn Thị Duyên 11/09/1999
Xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh
Cử nhân kế toán Viên chức Kế toán viên 6.031 67 Không 67

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Thiện

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần
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